
Thời gian KHỐI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Toán - Lớp 1 - T. Quyền TD - T.TUẤN - 12TT Toán - Lớp 3 - T. Quyền Toán - Lớp 1 - T. Quyền

Toán - Lớp 4 - C. Thảo TD - T.TÙNG - 12AV Toán - Lớp 2 - C. Thảo Toán - Lớp 4 - C. Thảo

TD - C.HẢI - 12HO Toán - Lớp 5 - C. Vy

TD - T.NHÃ - 12TO Toán - Lớp 6 - T. Đệ

Toán - Lớp 7 - C. Hồng

TD - T.TUẤN - 11AV Hóa - 11SI - C.My Ly - 11AV,HO,SI - C.Mai

TD - T.TÙNG - 11SD Anh - 11TO - C. Phượng Anh - 11SĐ,LY - C. Hà

TD - C.HẢI - 11LY

TD - T.NHÃ - 11VA

Lý - 10TO2,TI - T.Long TD - T.TUẤN - 10TO1

Lý - 10SĐ - C.Mai TD - T.TÙNG - 10LY

Lý - 10TO1,TO2 - C.Phương TD - C.HẢI - 10AV

Lý - 10HO,SI,VA - C.Hảo TD - T.NHÃ - 10TI

Anh - 10VA - C.Linh Hóa - 10VA,SĐ - C.Nụ

Hóa - 10SI - C.My

Hóa - Lớp 1 - T. Trung TD - T.TUẤN - 12SD Anh - Lớp 1 - C. Phượng

Hóa - Lớp 2 - C. Nụ TD - T.TÙNG - 12HS Anh - Lớp 2 - C. Cẩm

Hóa - Lớp 3 - C.Thuận TD - C.HẢI - 12VA Anh - Lớp 3 - C. Thảo

Hóa - Lớp 4 - C. My TD - T.NHÃ - 12LY Anh - Lớp 4 - C. Linh

Địa - Lớp 1 - C. Trâm Sinh - Lớp 1 - C. Loan

TD - T.TUẤN - 11TO Toán - 11HO,TI - C.Hiền

TD - C.HẢI - 11SI,TI Anh - 11SĐ,LY - C. Hà

TD - T.NHÃ - 11HO Hóa - 11AV,SĐ,VA - C.Nụ

Anh - 10LY,SĐ - C.Trang TD - T.TUẤN - 10TO2,SD Hóa - 10LY,TI - C.My

Anh - 10LY,HO - C.Linh TD - T.TÙNG - 10HO

Anh - 10SI - C.Hà TD - C.HẢI - 10VA

TD - T.NHÃ - 10SI

Hóa - 10LY,TI - C.My

Toán - Lớp 3 - T. Quyền Anh - Lớp 1 - C. Phượng Lý - Lớp 1 - C. Phương Hóa - Lớp 1 - T. Trung Lý - Lớp 1 - C. Phương

Toán - Lớp 2 - C. Thảo Anh - Lớp 2 - C. Cẩm Lý - Lớp 2 - T. Long Hóa - Lớp 2 - C. Nụ Lý - Lớp 2 - T. Long

Toán - Lớp 5 - C. Vy Anh - Lớp 3 - C. Thảo Lý - Lớp 3 - C. Mai Hóa - Lớp 3 - C.Thuận Lý - Lớp 3 - C. Mai

Toán - Lớp 6 - T. Đệ Anh - Lớp 4 - C. Linh Lý - Lớp 4 - T. Thuận Hóa - Lớp 4 - C. My Lý - Lớp 4 - T. Thuận

Toán - Lớp 7 - C. Hồng Sinh - Lớp 1 - C. Loan Sử - Lớp 1 - C. Là Địa - Lớp 1 - C. Trâm Sử - Lớp 1 - C. Là

Toán - 11AV,SI - C.Hiền Toán - 11HO,TI - C.Hiền Toán - 11AV,SI - C.Hiền

Lý - 11HO,TO - T.Thuận
Hóa - 11LY,TI,TO - 

T.Trung
Anh - 11TO - C. Phượng Lý - 11HO,TO - T.Thuận

Hóa - 11LY,TI,TO - 

T.Trung

Hóa - 11AV,SĐ,VA - C.Nụ Anh - 11HO,SI - C.Hà Anh - 11HO,SI - C.Hà

Hóa - 11SI - C.My

Lý - 10TO2,TI - T.Long
Toán - 10HO,TI,SĐ - 

T.Quyền
Anh - 10TI - C.Thảo Toán - 10HO,TI,SĐ - T.Quyền Anh - 10TI - C.Thảo

Lý - 10SĐ - C.Mai Toán - 10LY - C.Vy Toán - 10LY - C.Vy

Lý - 10TO1,TO2 - 

C.Phương

Toán - 10SI,VA - 

C.Nguyệt
Anh - 10TO1,TO2 - C.Trang Toán - 10SI,VA - C.Nguyệt

Lý - 10HO,SI,VA - C.Hảo
Toán - 10SĐ,HO - 

C.Huyền
Anh - 10LY,HO - C.Linh Toán - 10SĐ,HO - C.Huyền Anh - 10LY,SĐ - C.Trang

Anh - 10VA - C.Linh Hóa - 10TO1,TO2 - C.Nụ Anh - 10SI - C.Hà Anh - 10TO1,TO2 - C.Trang Hóa - 10TO1,TO2 - C.Nụ

Hóa - 10VA,SĐ - C.Nụ Hóa - 10SI - C.My

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH

THỜI KHÓA BIỂU DẠY THÊM + THỂ DỤC BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ ngày 7/10/2019

KHỐI 11

KHỐI 12

KHỐI 10

Tiết 3,4

(15h30 - 

17h00)

KHỐI 10

Tiết 1,2

(13h45-

15h15)

KHỐI 12

Tiết 5,6

(17h15 - 

18h45)

KHỐI 11

KHỐI 11

1. Một số HS khối 10, 11 đăng ký GV nhưng số lượng ít, hoặc không bố trí được GV --> nhà trường đổi qua GV khác.

2. Đối với khối 10, 11 lớp học ghép học tại phòng học đầu tiên trong danh sách ghép.

3. Khối 12 môn toán, lý, hóa, anh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tương ứng học tại phòng: D3.1-> D3.6, D2.1; môn sinh, sử, địa học tại D2.2

KHỐI 10

KHỐI 12

Lưu ý:


